Công văn 4312/BTC-NSNN năm 2024 hướng dẫn các địa phương sử dụng kinh phí thường xuyên trong mua sắm trang thiết bị, thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Đề án 06 do Bộ Tài chính ban hành
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BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:  4312 / BTC - NSNN
V/v hướng dẫn các địa phương sử dụng kinh phí thường xuyên trong mua sắm trang thiết bị, thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Đề án 06
Hà Nội, ngày  25  tháng  4  năm 2024
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2 Thông báo số 156/TB-VPCP ngày 10/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về việc tháo g ỡ  một số vướng m ắ c trong việc triển khai thực hiện Đề án 06 [1] , Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
1. Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đ ế n năm 2030 (Đề án 06). Tại khoản 1 mục V đã quy định:  “Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Hàng n ă m,  c ăn cứ nhiệm vụ được giao tại  Đề  án, các bộ, ngành, địa phương có liên quan có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện Đề án và  tổ ng hợp chung vào dự toán của bộ, ngành, địa phương mình đ ể  trình c ấ p có thẩm quyền bố trí kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành” .
Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã có Văn bản số 1304/BTC-VI ngày 10/02/2022 và Văn bản số 5693/BTC-VI ngày 05/6/2023 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về nguồn kinh phí trong quá trình thực hiện Đề án 06, theo đó đ ã     đề  nghị các Bộ, ngành, địa phương:  “Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Đề án phát triển  ứn g dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện t ử  phục vụ chuy ể n đ ổi  số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030  đ ược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022; c ă n cứ Luật Đầu tư công, Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định về quản lý đ ầ u tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính ph ủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các v ă n  bả n hướng dẫn, xác định rõ nhiệm vụ thực hiện, trong đ ó  phân định cụ thể nhiệm vụ bố trí từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và nhiệm vụ chi đ ầ u tư để thực hiện Đề án theo ph â n cấp ngân sách nhà nước hiện hành (có phân kỳ thực hiện từng năm), l ấ y ý kiến cơ quan chuyên môn về công nghệ thông tin theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ ”.
Đồng thời, ngày 29/12/2023, Bộ Tài chính đ ã  ban hành Thông tư số 76/2023/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Tại  điểm  b khoản 2 Điều 3  đ ã yêu cầu các địa phương khi phân b ổ  và giao dự toán chi thường xuyên:  “Căn c ứ  dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao n ă m 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện các nội dung sau: ...Ưu tiên bố trí kinh phí triển khai thực hiện Đề án phát triển  ứ ng dụng dữ liệu về d â n cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ ”.
Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương còn có ý kiến về việc bố trí, phân b ổ  và sử dụng kinh phí mua sắm, hiện đại hóa trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin (trong đó có các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06), ch ủ  yếu do hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và triển khai các dự án đầu tư, mở rộng dự án  đ ã đầu tư xây dựng mua s ắ m tài sản từ nguồn kinh phí chi thường xuyên còn gặp khó khăn, vướng mắc.
2. Tại Thông báo số 156/TB-VPCP ngày 10/4/2024 nêu trên, Thủ tướng Chính phủ cũng  đã  giao:  “(a) Bộ Thông tin và Truyền thông kh ẩ n trương hoàn thiện trình Chính phủ Dự thảo Nghị định s ử a đ ổ i, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ng â n sách nhà nước trước ngày 30/5/2024 theo trình tự, thủ tục rút gọn; (b) Bộ Tài chính tập trung xây dựng hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về việc lập dự toán, quản lý, s ử  dụng kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, mua s ắ m tài s ả n; mua, sửa chữa, nâng c ấ p, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, mua sắm tài s ả n; mua, s ử a chữa, nâng cấp trang thiết bị máy móc theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ trước ngày 30/5/2024 theo Thông báo s ố     131 /TB-VPCP ngày 29/3/2024”.
Từ tình hình tr ê n, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương chủ động phân b ổ  dự toán chi thường xuyên của ngân sách địa phương năm 2024 và các năm sau, ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện Đề án 06 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về Ngân sách nhà nước, Đ ấ u thầu, Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, Nghị định quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước  để  mua sắm tài sản, trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng [2] , Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướ c [3]   sau khi được Chính phủ ban hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có)  để  triển khai thực hiện.
Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTgCP;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổ công tác triển khai Đ ề  án 06 của Chính phủ;
- Các Cục: THTK, QLCS;
- Các Vụ: I, HCSN;
- Lưu: VT, NSNN ( 12 b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Khắng
[1]    "Bộ Tài ch    í   nh căn cứ chức năng, nhiệm vụ   ,    th   ẩ   m quy   ề   n ch   ủ    trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hướng d   ẫ   n các    địa    phương s   ử    d   ụ   ng kinh ph   í    thường xuyên trong mua sắm trang thiết bị, thuê     dịch vụ công nghệ th   ôn   g tin, hoàn thành nhiệm v   ụ    trước ngà   y    30/4/2024”.
[2]   Ngày 05/4/2024, Bộ Tài chính đã có Văn b  ả  n số 3639/BTC-HCSN gửi Bộ Tư pháp đề nghị có ý kiến thẩm định về h  ồ   sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định về việc lập dự toán,   q  uản lý, sử dụng kinh phí thường xuy  ê  n ngân sách nhà nước để mua sắm tài sản, trang thiết bị, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng. Sau khi Bộ Tư pháp có văn bản thẩm   đ  ịnh, Bộ Tài chính sẽ tổng hợp trình Chính phủ thông qua về lập đề nghị xây dựng Nghị   đ  ịnh theo trình tự, th  ủ   tục của Luật Ban hành Văn b  ả  n quy phạm pháp luật.
[3]   Do Bộ TT&TT chủ tr  ì   tr  ì  nh Chính phủ.
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